
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 10/05/2026  - Phòng : 508 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM
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1 28206101971  Trần Thị Thảo  Anh 10/12/2004 Quảng Bình 31CYC11

2 28206200052  Lê Thị Yến  Chi 02/12/2004 Quảng Trị 31CYC11

3 28216206307  Lê Quang  Đức 26/06/2000 Đà Nẵng 31CYC11

4 28215153507  Nguyễn Duy  Dũng 16/01/2004 Gia Lai 31CYC11

5 28207431025  Nguyễn Hạ  Lam 15/08/2004 Quảng Nam 31CYC11

6 28206254997  Nguyễn Khánh  Linh 06/09/2004 Hà Tĩnh 31CYC11

7 28206806001  Mai Ly  Na 05/05/2004 Đà Nẵng 31CYC11

8 28208148951  Nguyễn Thị Châu  Ngọc 15/04/2004 Đà Nẵng 31CYC11

9 27212133770  Phạm Tuấn  Phong 29/03/2003 Quảng Bình 31CYC11

10 27217034337  Nguyễn Văn Duy  Phúc 09/12/2003 Quảng Trị 31CYC11

11 28212301633  Thái Văn  Quốc 16/08/2004 Đà Nẵng 31CYC11

12 27211336083  Trần Công  Quý 10/05/2003 Đà Nẵng 31CYC11

13 28212301341  Nguyễn Ngọc  Thông 07/08/2004 Quảng Ngãi 31CYC11

14 28212746993  Nguyễn Phú  Toàn 17/11/2004 Lâm Đồng 31CYC11

15 27203701032  Nguyễn Thị Anh  Trinh 18/07/2003 Quảng Nam 31CYC11

16 28214925721  Nguyễn Xuân  Tùng 27/11/2004 Nam Định 31CYC11

17 28215103636  Hoàng Long  Vũ 16/06/2004 Nghệ An 31CYC11

18 28205206719  Nguyễn Hoàng Bảo  Hân 22/06/2004 Đà Nẵng 30CSC9 Thi lại

19 28215105970  Trịnh Hoàng  Anh 09/08/2003 Thanh Hóa 31CBN10 Thi lại

20 25218607284  Lê Đức  Hiệp 14/12/2001 Quảng Trị 31CYC2 Học lại

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 1



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 10/05/2026  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25216107236  Triệu Lập  Đức 14/03/2000 Đà Nẵng 31SBN10

2 28204552301  Ngô Nhật  Hạ 28/01/2004 Đà Nẵng 31SBN10

3 28208020522  Dương Thị Mỹ  Hạnh 13/09/2004 Đà Nẵng 31SBN10

4 29204640789  Trần Thị Thu  Hoài 09/08/2005 Quảng Nam 31SBN10

5 29208037245  Lê Phan Nhật  Kim 19/11/2005 Đà Nẵng 31SBN10

6 28205101379  Tống Khánh  Linh 01/11/2004 Kon Tum 31SBN10

7 29214565441  Ngô Thị Lệ  Nghĩa 18/02/2005 Đà Nẵng 31SBN10

8 28204653449  Trần Ngọc Thảo  Nguyên 19/08/2004 Quảng Trị 31SBN10

9 29209324808  Võ Thị Thảo  Nhi 08/01/2005 Gia Lai 31SBN10

10 28208140022  Lê Thị Xuân  Phương 19/01/2004
Thừa Thiên

Huế
31SBN10

11 29204634478  Võ Thị Mỹ  Tâm 07/06/2005 Đắk Lắk 31SBN10

12 28205240706  Phạm Thị Thanh  Thảo 04/03/2004 Nghệ An 31SBN10

13 28218034958  Đỗ Thị Minh  Thảo 04/10/2004 Đà Nẵng 31SBN10

14 29204838406  Phan Hoàng Phương Thảo 02/02/2005 Đắk Lắk 31SBN10

15 29204621203  Nguyễn Thị Phương  Trang 09/02/2005 Quảng Nam 31SBN10

16 29204849173  Tô Thị Thảo  Uyên 30/07/2005 Đà Nẵng 31SBN10

17 28212304132  Phạm Lâm  Vũ 16/04/2004 Đà Nẵng 31SBN10

18 29204855466
 Nguyễn Nguyên
Như

 Ý 12/09/2005 Đà Nẵng 31SBN10

19 27211200783  Lê Quốc  Khánh 22/02/2003 Đà Nẵng 31CYC6 Lần 1

20 28205205446  Nguyễn Ngọc Dạ  Ly 10/06/2004 Đà Nẵng 31CYC7 Thi lại

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 2



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 10/05/2026  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28205103688  Đinh Hồng  Anh 29/10/2004 Quảng Ngãi 32TBN1

2 29214645133  Nguyễn  Hải 03/05/2005 Quảng Trị 32TBN1

3 28202700200  Hồ Thị Thu  Hiền 06/08/2004 Quảng Trị 32TBN1

4 29204749731  Lý Thị  Hiền 27/05/2005 Đăk Lăk 32TBN1

5 28211100096  Đào Minh  Hiếu 01/04/2004 Quảng Nam 32TBN1

6 28204639966  Trần Thị Thu  Hồng 07/03/2004 Đà Nẵng 32TBN1

7 28208122211  Trần Nguyễn Nhật  My 01/05/2004 Đà Nẵng 31SBN9 Thi lại

8 28214601250  Phạm Hữu  Đạo 02/03/2004 Quảng Ngãi 31SHT5 Lần 1

9 28208152323  Trần Thị Thu  Thao 13/09/2004 Quảng Bình 31SHT6 Thi lại

10 28204605469  Trần Mai Tú  Uyên 11/06/2004 Đắk Lắk 31SSC8 Thi lại

11 28208047682  Nguyễn Thị Hoàng  Vĩ 13/09/2004 Đà Nẵng 31SSC8 Thi lại

12 28204651541  Tô Nguyễn Tường  Vy 23/03/2004 Quảng Nam 31SYC7 Thi lại

13 28214628675  Lê Thiện  Tuấn 14/06/2004 Đà Nẵng 31TBN15 Thi lại

14 29206543282  Đỗ Hoàng  Trang 02/01/2005 Quảng Nam 31TBN16 Thi lại

15 28204900866  Nguyễn Thị Như  Ý 21/07/2004 Đắk Nông 31THT13 Thi lại

16 28202835280  Trần Thị Thanh  Phương 16/03/2004 Quảng Nam 31TYC13 Thi lại

17 28216846313  Lê Minh  Uyên 17/04/2004 Đà Nẵng 31TYC14 Lần 1

18 28212300482  Nguyễn Trọng  Phú 20/02/2004 Đắk Lắk 31TYC15 Thi lại

19 28212304420  Hồ Minh  Sự 11/04/2004 Quảng Ngãi 31TYC15 Thi lại

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 3



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 15h30 - 10/05/2026  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28202705715  Đoàn Hoàng Khánh  Linh 02/09/2004 Bình Định 32TBN1

2 28206945506  Nguyễn Thị  Linh 16/07/2004 Đắk Lắk 32TBN1

3 29204659505  Nguyễn Phạm Cát  Linh 03/06/2005
Thừa Thiên

Huế
32TBN1

4 29214653943  Trương Cao  Minh 15/12/2005 Quảng Ngãi 32TBN1

5 28206900885  Lê Đỗ Trà  My 12/07/2001 Đà Nẵng 32TBN1

6 28219339370  Lê Thành  Nhân 28/08/2004 Đà Nẵng 32TBN1

7 29204650432  Trần Thị Mỹ  Nhật 27/03/2005 Đăk Nông 32TBN1

8 29204662480  Phạm Thị Quỳnh  Như 28/04/2005 Bình Định 32TBN1

9 28206520813  Nguyễn Thị  Phượng 25/02/2004 Kon Tum 32TBN1

10 28206952191  Hồ Hoàng Tố  Quyên 05/10/2004 Gia Lai 32TBN1

11 28204602894  Bùi Thị Thanh  Thảo 19/08/2004 Quảng Trị 32TBN1

12 29204560585  Huỳnh Thị Thu  Thảo 07/04/2005
Chư Sê - Gia

Lai
32TBN1

13 28204621448  Tô Thị Thanh  Thủy 01/08/2004 Đắk Lắk 32TBN1 Hoãn thi

14 28204650248  Phạm Nhả  Thy 26/11/2004 Quảng Ngãi 32TBN1

15 29204757072  Phạm Thị Hoài  Thy 14/07/2005 Quảng Nam 32TBN1

16 28208003982  Phạm Thị Thùy  Trang 28/06/2004 Đăk Lăk 32TBN1

17 27211329206  Lê Trường  Trúc 11/11/2003 Bình Định 32TBN1

18 28208152626  Nguyễn Thị  Tuyến 25/08/2004 Thanh Hoá 32TBN1

19 29204647661  Nguyễn Thu  Uyên 10/09/2005 Quảng Trị 32TBN1

20 29205024561  Lê Thị Tường  Vi 30/01/2005 Đắk Lắk 32TBN1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 4


